	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số:  3041 /QĐ-BKHCN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày   30   tháng 10  năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công trách nhiệm và quy trình phối hợp quản lý 

các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia

BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BKHCN ngày 12/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ quy định tổ chức quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quyết định này quy định việc phân công trách nhiệm và quy trình phối hợp quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia (sau đây viết tắt là Chương trình). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Quyết định này áp dụng đối với các đơn vị sau: 

a) Đơn vị quản lý nhiệm vụ, bao gồm: Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ Công nghệ cao, Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị khác theo phân công của Bộ trưởng;
b) Đơn vị quản lý kinh phí, bao gồm: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước, Văn phòng Chương trình Nông thôn miền núi, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia và các đơn vị khác theo phân công của Bộ trưởng;
c) Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Vụ Tài chính, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ và các đơn vị khác có liên quan.

2. Quyết định này không áp dụng đối với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Cục Sở hữu trí tuệ và các đơn vị được Bộ trưởng ủy quyền/phân công thực hiện quản lý Chương trình. 

Điều 3. Quy trình quản lý và phân công trách nhiệm thực hiện

1. Phân công trách nhiệm và quy trình phối hợp quản lý các nhiệm vụ thuộc Chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện theo quy định tại Phụ lục 1.

2. Phân công trách nhiệm và quy trình phối hợp quản lý các nhiệm vụ thuộc Chương trình do các Bộ, ngành  khác chủ trì thực hiện theo quy định tại Phụ lục 2. 

3. Phân công trách nhiệm và quy trình phối hợp thẩm tra nội dung và thẩm định kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 thực hiện theo quy định tại Phụ lục 3.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế, bãi bỏ các quy định sau:

1. Thay thế quy định phân công trách nhiệm và quy trình phối hợp quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia thuộc Chương trình quy định tại Quyết định số 3817/QĐ-BKHCN ngày 09/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phân công trách nhiệm và quy trình phối hợp quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia; 

2. Bãi bỏ Quyết định số 3403/QĐ-BKHCN ngày 05/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phân công trách nhiệm và quy trình phối hợp xử lý các công việc liên quan đến Chương trình Nông thôn miền núi. 
Điều 5. Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 2 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận: 

- Như Điều 5;
- Lưu: VT, PC.
	BỘ TRƯỞNG

Đã ký
Nguyễn Quân


Phụ lục 1

QUY TRÌNH PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHIỆM VỤ THUỘC 
CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA DO BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHỦ TRÌ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3041/QĐ-BKHCN ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị thực hiện
	Kết quả
	Thời hạn

	
	
	Đơn vị 
chủ trì
	Đơn vị 
phối hợp
	
	

	1. 
	Khung Chương trình
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ
	
	Khung Chương trình được Lãnh đạo Bộ phê duyệt
	Tối đa 48 ngày làm việc (tương đương 2 tháng 1 tuần) 

	1.1
	Đề nghị  xây dựng Khung Chương trình 
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ

	Vụ Kế hoạch - Tổng hợp (KH-TH)
	Công văn của Lãnh đạo Bộ ký gửi Ban chủ nhiệm
	Theo tiến độ của Chương trình

	1.2
	Xây dựng dự thảo Khung Chương trình
	Ban chủ nhiệm Chương trình
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ, Đơn vị quản lý kinh phí
	Dự thảo khung Chương trình
	01 tháng kể từ khi nhận được công văn đề xuất đặt hàng

	1.3
	Tiếp nhận và tổ chức xin ý kiến dự thảo Khung Chương trình
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ
	Đơn vị quản lý kinh phí
	Công văn xin ý kiến
	02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dự thảo từ Ban Chủ nhiệm

	1.4
	Góp ý dự thảo Khung Chương trình  
	Tổ chức, cá nhân có liên quan
	
	Công văn góp ý
	Tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến

	1.5
	Tổng hợp ý kiến, chuyển ý kiến góp ý cho Ban chủ nhiệm
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ 
	Ban chủ nhiệm, Đơn vị quản lý kinh phí
	Bảng tổng hợp ý kiến góp ý
	Tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ công văn góp ý. 

	1.6
	Tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo Khung Chương trình, chuyển hồ sơ Vụ KH-TH 
	Ban Chủ nhiệm
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ, Đơn vị quản lý kinh phí
	Dự thảo Khung Chương trình 
	Tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bảng tổng hợp ý kiến

	1.7
	Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt 
	Vụ KH-TH 
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ và
Ban chủ nhiệm đồng trình
	Dự thảo Khung Chương trình trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt
	03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

	2. 
	Đề xuất đặt hàng và đặt hàng các nhiệm vụ thuộc Chương trình
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ

	
	Quyết định phê duyệt danh mục đề xuất đặt hàng Chương trình
	Tối đa 45 ngày làm việc (tương đương  02 tháng)/55 ngày làm việc (2,5 tháng) đối với trường hợp lấy ý kiến chuyên gia tư vấn độc lập hoặc thành lập hội đồng khác

	2.1. 
	Xây dựng đề xuất đặt hàng của  Bộ KH&CN, căn cứ trên cơ sở: 
-  Ý kiến chỉ đạo tại văn bản của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoặc
- Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và Hội đồng khoa học và quản lý Bộ KH&CN.
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ 
	Ban chủ nhiệm
	Phiếu đề xuất đặt hàng của Bộ KH&CN
	Theo kế hoạch đặt hàng

	2.2. 
	Nhận đề xuất đặt hàng từ các Bộ, ngành, địa phương. Phân loại chuyển đơn vị quản lý nhiệm vụ theo chức năng.
	Văn phòng Bộ
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ
	Đề xuất đặt hàng được phân loại
	Tối đa 01 ngày làm việc  kể từ khi nhận được đề xuất đặt hàng

	2.3. 
	Tổng hợp, xem xét, đánh giá sơ bộ về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ đề xuất đặt hàng, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt danh mục đề xuất đặt hàng 
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ 
	Ban chủ nhiệm chương trình
	Biên bản đánh giá đề xuất đặt hàng “đạt yêu cầu”
	Tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đề xuất đặt hàng

	2.4. 
	Phê duyệt danh mục đề xuất đặt hàng
	Lãnh đạo Bộ
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ
	Danh mục đề xuất đặt hàng “đạt yêu cầu”
	03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

	2.5. 
	Thông báo kết quả đánh giá sơ bộ và thời gian dự kiến tổ chức các hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ đối với đề xuất đặt hàng “đạt yêu cầu” cho các bộ, ngành, địa phương có đề xuất
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ
	
	Công văn thông báo
	01 ngày làm việc kể từ ngày lãnh đạo Bộ phê duyệt danh mục đề xuất đặt hàng

	2.6. 
	Gửi yêu cầu cung cấp danh sách chuyên gia tham gia Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ và gửi yêu cầu cung cấp thông tin tra cứu, rà soát về đề xuất đặt hàng
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ 
	Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ (Viện Đánh giá),  Cục Thông tin KH&CN quốc gia và đơn vị khác có liên quan (nếu cần)
	Công văn hoặc e-mail ghi rõ lĩnh vực chuyên môn và số lượng chuyên gia; các thông tin cần tra cứu liên quan đến đề xuất đặt hàng
	01 ngày làm việc kể từ ngày Lãnh đạo Bộ phê duyệt danh mục đề xuất đặt hàng

	2.7. 
	Cung cấp danh sách chuyên gia
	Viện Đánh giá 
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ
	Danh sách chuyên gia
	01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu

	2.8. 
	Cung cấp thông tin tra cứu, rà soát về các đề xuất đặt hàng
	Cục Thông tin KH&CN quốc gia và Đơn vị khác có liên quan (nếu có)
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ
	Phiếu tra cứu thông tin đề xuất đặt hàng và công văn/email trả lời cung cấp thông tin 
	Tối đa 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu

	2.9. 
	Lựa chọn chuyên gia, soạn thảo Quyết định, trình Lãnh đạo Bộ thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ 
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ  
	
	Dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ
	Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách chuyên gia

	2.10. 
	Phê duyệt Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ 
	Lãnh đạo Bộ
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ
	Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ
	Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình

	2.11. 
	Gửi giấy mời và tài liệu tới các thành viên Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ
	Văn phòng Bộ
	Giấy mời và tài liệu 
	Tối thiểu 05 ngày làm việc trước phiên họp hội đồng tư vấn. 

	2.12. 
	Tổ chức  họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ 
	 Vụ KH-TH, Ban chủ nhiệm
	
	Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi có Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn

	2.13. 
	Tổng hợp biên bản cuộc họp.
Chuyển hồ sơ gốc cho Vụ KH-TH thẩm tra.
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ 
	Vụ KH-TH
	Biên bản họp và biên bản bàn giao 
	01 ngày làm việc sau khi kết thúc phiên họp

	2.14. 
	Thẩm tra hồ sơ nhiệm vụ. Báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thẩm tra và đề xuất lấy ý kiến chuyên gia tư vấn hoặc thành lập hội đồng khác. 
	Vụ KH-TH
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ
	Báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thẩm tra
	05 ngày làm việc kể từ khi có kết quả làm việc của hội đồng

	2.15. 
	Trường hợp cần lấy ý kiến chuyên gia tư vấn độc lập hoặc thành lập hội đồng khác (theo ý kiến của Lãnh đạo Bộ)
	Vụ KH-TH
	
	
	

	A
	Tổ chức thành lập hội đồng khác hoặc  xin ý kiến chuyên gia tư vấn độc lập 
	Vụ KH-TH
	Viện Đánh giá 
	Quyết định thành lập hội đồng mới hoặc công văn xin ý kiến
	Tối đa 10 ngày làm việc sau khi có ý kiến của lãnh đạo Bộ

	B
	Tổng hợp biên bản họp hội đồng hoặc tổng hợp ý kiến chuyên gia tư vấn độc lập
	Vụ KH-TH 
	
	Báo cáo gửi lãnh đạo Bộ
	01 ngày sau khi kết thúc phiên họp hoặc nhận được ý kiến chuyên gia độc lập

	2.16. 
	Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Danh mục nhiệm vụ đặt hàng
	 Vụ KH-TH
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ
	Danh mục nhiệm vụ
	Tối đa 02 ngày làm việc kể từ khi rà soát xong hồ sơ nhiệm vụ 

	2.17. 
	Ký Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ đặt hàng
	Lãnh đạo Bộ
	Vụ KH-TH
	Quyết định phê duyệt danh mục  nhiệm vụ đặt hàng
	Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ trình

	2.18. 
	Bàn giao Hồ sơ gốc nhiệm vụ cho Đơn vị quản lý kinh phí quản lý.

Chuyển Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ đặt hàng cho Đơn vị quản lý kinh phí và Đơn vị quản lý nhiệm vụ, Ban Chủ nhiệm
	Vụ KH-TH
	Đơn vị quản lý kinh phí, Đơn vị quản lý nhiệm vụ
	Biên bản bàn giao và toàn bộ hồ sơ gốc
	Tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định phê duyệt

	2.19. 
	Thông báo danh mục nhiệm vụ đặt hàng trên cổng thông tin điện tử của Bộ
	Đơn vị quản lý kinh phí
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ
	
	Trong thời hạn 03 tuần kể ngày có Quyết định phê duyệt danh mục đặt hàng

	2.20. 
	Thông báo kết quả xác định nhiệm vụ cho Bộ, ngành, địa phương có đề xuất đặt hàng 
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ 
	Vụ KH-TH
	Công văn gửi Bộ, ngành, địa phương
	Trong thời hạn 03 tuần kể từ ngày có Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ đặt hàng

	   3
	Tuyển chọn/giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ

	Đơn vị quản lý kinh phí
	
	Quyết định phê duyệt nhiệm vụ 
	Tối đa 62 ngày làm việc (tương đương 3 tháng) tính từ kết thúc nhận hồ sơ đến khi ra Quyết định phê duyệt nhiệm vụ/70 ngày làm việc (3,5 tháng)  trường hợp lấy ý kiến chuyên gia tư vấn độc lập hoặc thành lập hội đồng khác

	3.1. 
	Tiếp nhận Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn/giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ 
	Đơn vị quản lý kinh phí

	Văn phòng Bộ
	Phiếu tiếp nhận hồ sơ
	Theo thời hạn thông báo 

	3.2. 
	Phân loại hồ sơ /Mở hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ 
	Đơn vị quản lý kinh phí
	Văn phòng Bộ
	Biên bản mở hồ sơ
	Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nhận hồ sơ

	3.3. 
	Thông báo cho tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ đối với hồ sơ không hợp lệ (nếu có)
	Đơn vị quản lý kinh phí
	Văn phòng Bộ
	Công văn thông báo
	Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nhận hồ sơ

	3.4. 
	Gửi yêu cầu Viện Đánh giá cung cấp danh sách chuyên gia để lựa chọn tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn, xét giao trực tiếp
	Đơn vị quản lý kinh phí
	Viện Đánh giá 
	Công văn hoặc e-mail đề nghị
	Ngay sau khi xác định hồ sơ hợp lệ.

	3.5. 
	Cung cấp danh sách chuyên gia
	Viện Đánh giá 
	Đơn vị quản lý kinh phí
	Danh sách chuyên gia
	01 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu

	3.6. 
	Lựa chọn chuyên gia, soạn thảo Quyết định trình Lãnh đạo Bộ thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn/giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và Tổ thẩm định kinh phí
	Đơn vị quản lý kinh phí
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ (đồng trình)
	Dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn, xét giao trực tiếp nhiệm vụ
	Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách chuyên gia

	3.7. 
	Phê duyệt Quyết định thành lập Hội đồng; Tổ chức họp Hội đồng; Tổng hợp biên bản cuộc họp được thực hiện  theo các bước từ 2.10 đến 2.13 
	Đơn vị quản lý kinh phí
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ, Vụ KH-TH, Văn phòng Bộ, Ban chủ nhiệm
	Kết quả tương ứng kết quả quy định ở các bước từ 2.10 đến 2.13. 
	Thời hạn thực hiện tương ứng thời hạn quy định ở các bước từ 2.10 đến 2.13. 

	3.8.
	Gửi công văn yêu cầu cơ quan đăng ký chủ trì nhiệm vụ hoàn thiện thuyết minh, dự toán kinh phí nhiệm vụ theo ý kiến của Hội đồng
	Đơn vị quản lý  kinh phí
	Văn phòng Bộ
	Công văn 
	Tối đa 03 ngày sau khi kết thúc phiên họp Hội đồng

	3.9.
	Tiếp nhận thuyết minh và dự toán kinh phí nhiệm vụ đã hoàn thiện 
	Đơn vị quản lý kinh phí
	Đơn vị quản lý  nhiệm vụ
	Hồ sơ đã hoàn thiện của cơ quan đăng ký chủ trì nhiệm vụ
	Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được công văn yêu cầu

	3.10.
	Gửi tài liệu cho thành viên tổ thẩm định kinh phí
	Đơn vị quản lý kinh phí
	Tổ thẩm định kinh phí
	Hồ sơ nhiệm vụ
	01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ

	3.11.
	Họp thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ
	Tổ thẩm định
	Vụ KH-TH, Vụ Tài chính 
	Biên bản thẩm định 
	Trong thời hạn 03 ngày làm việc ngày kể từ khi nhận được hồ sơ

	3.12.
	Tổng hợp hồ sơ, biên bản, tài liệu tuyển chọn/giao trực tiếp gửi Vụ KH-TH
	Đơn vị quản lý kinh phí
	Vụ KH-TH, Đơn vị quản lý nhiệm vụ
	Hồ sơ gốc nhiệm vụ
	Trong thời hạn 02 ngày làm việc sau khi kết thúc họp Tổ thẩm định

	3.13.
	Thẩm tra hồ sơ, xin ý kiến Lãnh đạo Bộ về việc lấy ý kiến tư vấn chuyên gia tư vấn độc lập hoặc kiểm tra thực tế cơ sở vật chất – kỹ thuật, nhân lực và năng lực tài chính của tổ chức, cá nhân chủ trì (nếu cần)
	Vụ KH-TH 
	
	Báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả phê duyệt và  đề xuất lấy ý kiến tư vấn, kiểm tra thực tế (nếu có)
	Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

	3.14.
	Phê duyệt của Lãnh đạo Bộ
	Lãnh đạo Bộ
	Vụ KH-TH
	Ý kiến Lãnh đạo Bộ về việc đề xuất lấy ý kiến tư vấn, kiểm tra thực tế (nếu có)
	02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình

	3.15.
	Tổ chức xin ý kiến tư vấn chuyên gia độc lập hoặc kiểm tra thực tế 
(Nếu không phải xin ý kiến tư vấn chuyên gia độc lập hoặc kiểm tra thực tế thì bỏ qua bước này)
	Vụ KH-TH
	Viện Đánh giá, 
Đơn vị quản lý nhiệm vụ, Vụ Tài chính, Ban Chủ nhiệm, Thanh tra Bộ (nếu cần)
	Ý kiến chuyên gia độc lập hoặc kết quả xác minh, kiểm tra thực tế
	Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày có ý kiến của Lãnh đạo Bộ

	3.16
	Tổng hợp hồ sơ và kết quả trình Lãnh đạo Bộ dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ
	Vụ KH-TH
	Đơn vị quản lý kinh phí và Đơn vị quản lý nhiệm vụ đồng trình
	Dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ
	Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, biên bản, tài liệu tuyển chọn/giao trực tiếp  từ Đơn vị quản lý kinh phí hoặc sau khi nhận được hồ sơ/ý kiến tư vấn (mục 3.15 )

	3.17.
	Ký Quyết định phê duyệt nhiệm vụ
	Lãnh đạo Bộ
	Vụ KH-TH
	Quyết định phê duyệt
	Tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày  nhận được hồ sơ trình

	3.18.
	Gửi Hồ sơ  tuyển chọn/giao trực tiếp và Quyết định phê duyệt nhiệm vụ cho Đơn vị quản lý kinh phí lưu giữ và quản lý thông tin
	Vụ KH-TH
	Đơn vị quản lý kinh phí
	Biên bản bàn giao và hồ sơ gốc
	Tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

	3.19.
	Thông báo công khai kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ (tối thiểu 60 ngày)
	Đơn vị quản lý kinh phí
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ
	Văn bản thông báo
	Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký Quyết định phê duyệt

	3.20
	Thông báo cho tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ sau thẩm định kinh phí
	Đơn vị quản lý kinh phí 
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ 
	Văn bản thông báo
	Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ này ký Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

	3.21.
	Ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ
	Đơn vị quản lý kinh phí
	Ban chủ nhiệm Chương trình, Đơn vị quản lý nhiệm vụ 
	 Hợp đồng 
	Ngay sau khi tổ chức chủ trì hoàn thiện hồ sơ và Đơn vị quản lý kinh phí được giao dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ  

	3.22
	Cung cấp thông tin về nhiệm vụ 
	Đơn vị quản lý kinh phí
	Cục Thông tin KH&CN quốc gia 
	Phiếu thông tin
	Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ

	4.
	Kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 
	Đơn vị quản lý kinh phí 
	
	
	Tối đa 1 tháng kể từ ngày nhận được công văn đề nghị điều chỉnh.

	4.1. 
	Tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá giữa kỳ 
	Đơn vị quản lý kinh phí
	Ban chủ nhiệm và các đơn vị liên quan theo quy định tại Thông tư 04/2015/TT-BKHCN
	Biên bản kiểm tra theo quy định 
	Định kỳ 1 năm 01 lần hoặc đột xuất theo quy định

	4.2.
	Điều chỉnh hợp đồng
	Đơn vị quản lý kinh phí
	
	Dự thảo Quyết định điều chỉnh hoặc công văn trả lời 
	 Trong thời hạn tối đa 1 tháng 

	A
	Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị.
Chuyển hồ sơ cho Đơn vị quản lý nhiệm vụ đối với nội dung đề nghị điều chỉnh thuộc thẩm quyền xử lý của Đơn vị quản lý nhiệm vụ
	Đơn vị quản lý kinh phí
	
	
	Trong thời hạn 02 ngày 

làm việc  kể từ ngày nhận công văn đề nghị

	B
	Tổ chức xin ý kiến chuyên gia là thành viên Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp hoặc thành lập Hội đồng tư vấn
(Trường hợp phải thành lập Hội đồng tư vấn thì theo bước 2.6 đến 2.12 ở Mục 2 Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ)
	Đơn vị quản lý kinh phí
	- Đơn vị quản lý nhiệm vụ đồng trình
- Viện Đánh giá, Đơn vị khác có liên quan tham gia phối hợp
	Công văn xin ý kiến chuyên gia/Yêu cầu cung cấp danh sách chuyên gia
	Trong thời hạn tối đa 03 tuần 

	4.3.
	Tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ
	Đơn vị quản lý kinh phí 
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ (đồng trình) 
	Dự thảo Quyết định điều chỉnh hoặc công văn trả lời trình Lãnh đạo Bộ xem xét quyết định
	03 ngày làm việc kể từ ngày có ý kiến chuyên gia hoặc biên bản họp Hội đồng tư vấn 

	4.4.
	Phê duyệt hoặc ký Quyết định điều chỉnh
	Lãnh đạo Bộ
	
	Quyết định điều chỉnh hoặc ý kiến phê duyệt của Lãnh đạo Bộ 
	Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày Đơn vị quản lý kinh phí trình

	5.
	Đánh giá, nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng
	Đơn vị quản lý kinh phí
	
	Quyết định công nhận
	Tối đa 50 ngày làm việc (khoảng 2,5 tháng) tính từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ  đến khi ban hành Quyết định công nhận/ 55 ngày làm việc đối với trường hợp lấy ý kiến chuyên gia tư vấn độc lập

	5.1. 
	Tiếp nhận hồ sơ đánh giá, nghiệm thu. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thông báo cho tổ chức chủ trì
	Đơn vị quản lý kinh phí

	Đơn vị quản lý nhiệm vụ, Ban Chủ nhiệm Chương trình
	Công văn thông báo
	Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

	5.2. 
	Đăng tải thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ trên cổng thông tin điện tử của Bộ 
	Đơn vị quản lý kinh phí
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ, Ban Chủ nhiệm Chương trình
	Bản tin
	Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

	5.3. 
	Thành lập và tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ
(Các bước thành lập và tổ chức họp Hội đồng được thực hiện tương tự như các bước từ 2.6 đến 2.12 
	Đơn vị quản lý kinh phí
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ, Ban Chủ nhiệm Chương trình
	Kết quả tương ứng kết quả quy định ở các bước từ 2.6 đến 2.12 
	Thời hạn tương ứng thời hạn quy định các bước từ 2.6 đến 2.12 

	5.4. 
	Tổng hợp tài liệu và biên bản  họp, chuyển Đơn vị quản lý nhiệm vụ
	Đơn vị quản lý kinh phí
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ
	Hồ sơ nghiệm thu nhiệm vụ
	Ngay sau khi kết thúc phiên họp Hội đồng nghiệm thu

	5.5. 
	Xem xét, rà soát lại hồ sơ, trình tự, thủ tục làm việc của hội đồng
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ
	Vụ KH-TH
	Ý kiến rà soát
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

	5.6. 
	Báo cáo Lãnh đạo Bộ đề xuất lấy ý kiến tư vấn chuyên gia, tổ chức tư vấn độc lập (nếu cần)
(Trường hợp xin ý kiến tư vấn chuyên gia, tổ chức tư vấn độc lập thực hiện bước tương tự như bước 2.15 
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ
	Vụ KH-TH
	Công văn trình Lãnh đạo Bộ đề nghị tổ chức xin ý kiến tư vấn
	Báo cáo Lãnh đạo Bộ ngay sau khi có kết quả rà soát
Thời hạn xin ý kiến tư vấn tối đa 05 ngày làm việc

	5.7. 
	Gửi ý kiến của Hội đồng hoặc chuyên gia/tổ chức tư vấn độc lập (nếu có) 
	Đơn vị quản lý kinh phí 
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ
	Ý kiến của Hội đồng hoặc chuyên gia/tổ chức tư vấn độc lập (nếu có)
	Trong thời hạn 02 ngày làm việc sau khi kết thúc phiên họp Hội đồng

	5.8. 
	Tiếp nhận hồ sơ đề nghị quyết toán, xem xét, kiểm tra hồ sơ và thực hiện quyết toán kinh phí
	Đơn vị quản lý kinh phí
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ, Vụ KH-TH, Vụ Tài chính
	Biên bản quyết toán
	Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

	5.9
	Lập hồ sơ công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ. Trình Lãnh đạo Bộ công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia 
	Đơn vị quản lý kinh phí
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ, Vụ KH-TH
	Dự thảo Quyết định công nhận
	Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ tài liệu theo quy định 

	5.10
	Ký Quyết định công nhận
	Lãnh đạo Bộ
	Đơn vị quản lý kinh phí
	Quyết định công nhận
	Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày Đơn vị quản lý kinh phí trình

	   5.11
	Xử lý tài sản sau khi kết thúc
	Đơn vị quản lý kinh phí
	Vụ Tài chính
	Quyết định xử lý tài sản
	Thời hạn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

	   5.12
	Thanh lý Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ
	Đơn vị quản lý kinh phí
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ, Vụ KH-TH, Vụ Tài chính, Ban Chủ nhiệm 
	Biên bản Thanh lý Hợp đồng
	Tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi có Biên bản quyết toán và Quyết định xử lý tài sản của nhiệm vụ

	6.
	Tổng kết, đánh giá hiệu quả ứng dụng, kết quả thực hiện Chương trình
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ
	Đơn vị quản lý kinh phí, Ban chủ nhiệm, Vụ KH-TH, Vụ Tài chính
	Báo cáo đánh giá
	Khi kết thúc thời hạn của Chương trình

	6.1.
	Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình gửi Đơn vị quản lý nhiệm vụ tổng hợp
	Đơn vị quản lý kinh phí,
Ban Chủ nhiệm

	Đơn vị quản lý nhiệm vụ
	Báo cáo đánh giá gửi Đơn vị quản lý nhiệm vụ
	Khi kết thúc thời hạn của Chương trình


	6.2.
	Tổng kết, đánh giá hiệu quả ứng dụng, kết quả thực hiện Chương trình
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ
	Đơn vị quản lý kinh phí, Ban chủ nhiệm, Vụ KH-TH, Vụ Tài chính
	Báo cáo tổng kết, đánh giá
	Khi kết thúc thời hạn của Chương trình

	6.3.
	Đánh giá tổng thể Chương trình
	Viện Đánh giá 
	Ban chủ nhiệm Chương trình
	Báo cáo đánh giá
	Theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ


 Phụ lục 2
QUY TRÌNH PHỐI HỢP QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA DO BỘ KHÁC CHỦ TRÌ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3041/QĐ-BKHCN ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
	Stt
	Nội dung công việc
	Đơn vị thực hiện
	Kết quả
	Thời hạn

	
	
	Đơn vị
 chủ trì
	Đơn vị 
phối hợp
	
	

	1. 
	Phê duyệt khung Chương trình 
do Bộ chủ trì xây dựng
	15 ngày làm việc (03 tuần)

	1.1
	Tiếp nhận hồ sơ đề nghị phê duyệt.

Tổ chức xin ý kiến  
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ 
	
	Công văn gửi xin ý kiến 
	Tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận công văn đề nghị

	1.2
	Góp ý dự thảo Khung Chương trình do các Bộ xây dựng  
	Vụ KH-TH và các đơn vị có liên quan
	
	Công văn trả lời, góp ý
	Tối đa 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được được công văn đề nghị

	1.3
	Tổng hợp ý kiến, chuyển hồ sơ cho Vụ KH-TH 
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ 
	Vụ KH-TH
	Bản tổng hợp ý kiến
	Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn góp ý

	1.4
	Xem xét, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt 
	Vụ KH-TH
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ (đồng trình)
	Quyết định phê duyệt Khung Chương trình


	Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phiếu trình và hồ sơ

	2. 
	Thẩm tra hồ sơ nhiệm vụ


	15 ngày làm việc (03 tuần)

	2.1
	Tiếp nhận hồ sơ phê duyệt nhiệm vụ; 
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ 
	Văn phòng Bộ
	
	

	
	kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ)
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ 
	
	Công văn đề nghị bổ sung
	Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

	2.2
	Tổ chức xin ý kiến đơn vị liên quan (nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ 
	Vụ KH-TH và các đơn vị có  liên quan
	Công văn gửi xin ý kiến
	Tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

	2.3
	Rà soát, cho ý kiến 
	Vụ KH-TH và các đơn vị có  liên quan
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ 
	Công văn góp ý
	Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận công văn đề nghị

	2.4
	Tổng hợp ý kiến góp ý
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ 
	Vụ KH-TH
	Bảng tổng hợp ý kiến
	Tối đa 02 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến các đơn vị liên quan 

	2.5
	Trình Lãnh đạo Bộ dự thảo công văn trả lời của Bộ KH&CN
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ 
	Vụ KH-TH (đồng trình)
	Phiếu trình giải quyết công việc và dự thảo công văn trả lời của Bộ KH&CN
	Tối đa 03 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến các đơn vị liên quan 

	2.6
	Ký Công văn trả lời của Bộ KH&CN
	Lãnh đạo Bộ
	
	Công văn trả lời của Bộ KH&CN
	Tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ trình


Phụ lục 3

QUY TRÌNH PHỐI HỢP THẨM TRA NỘI DUNG VÀ THẨM ĐỊNH KINH PHÍ THỰC HIỆN 
NHIỆM VỤ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3041/QĐ-BKHCN ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị thực hiện
	Kết quả
	Thời hạn

	
	
	Đơn vị 
chủ trì
	Đơn vị 
phối hợp
	
	

	1. 
	Tiếp nhận các Hồ sơ sau khi tuyển chọn/ giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ từ Bộ chủ trì, kiểm tra tính hợp lệ
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ
	Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, Vụ KH-TH, Vụ Tài chính
	Biên bản tiếp nhận
	

	2
	Tổ chức thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ
	
	
	
	Tối đa 18 ngày làm việc (3,5 tuần) tính từ ngày nhận được hồ sơ đến khi ban hành Quyết định phê duyệt/33 ngày làm việc (6,5 tuần) trường hợp phải lấy ý kiến tư vấn hoặc kiểm tra thực tế 

	2.1
	Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Quyết định thành lập Tổ thẩm định
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ
	Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, Vụ Tài chính
	Dự thảo Quyết định thành lập 
	Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

	2.2
	Phê duyệt Quyết định thành lập Tổ thẩm định
	Lãnh đạo Bộ
	
	Quyết định thành lập 
	Tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ trình

	2.3
	Tổ chức thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ
	Tổ thẩm định 
	
	Biên bản thẩm định nội dung tài chính
	Tối đa 08 ngày làm việc kể từ khi có QĐ thành lập tổ thẩm định

	2.4
	Xem xét, rà soát lại hồ sơ, trình tự, thủ tục làm việc của hội đồng, đề xuất lấy ý kiến tư vấn chuyên gia độc lập  hoặc kiểm tra thực tế cơ sở vật chất – kỹ thuật, nhân lực và năng lực tài chính của tổ chức, cá nhân chủ trì 
	Vụ KHTH 
	
	Ý kiến thẩm tra  và đề xuất (nếu có)
	Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ 

	2.5
	Phê duyệt đề xuất lấy ý kiến tư vấn hoặc kiểm tra thực tế
	Lãnh đạo Bộ
	
	Ý kiến phê duyệt
	Tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận công văn đề xuất

	2.6
	Tổ chức xin ý kiến tư vấn hoặc kiểm tra thực tế 
(Nếu không phải xin ý kiến tư vấn hoặc kiểm tra thực tế thì bỏ qua bước này)
	Vụ KHTH
	Vụ Tài chính và các đơn vị liên quan
	
	Tối đa 10 ngày làm việc

	2.7
	Tổng hợp hồ sơ và kết quả trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt nhiệm vụ
	Vụ KHTH
	Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, Vụ Tài chính đồng trình
	Dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ
	Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ/ý kiến tư vấn (nếu có)

	2.8
	Phê duyệt của Lãnh đạo Bộ
	Lãnh đạo Bộ
	
	Quyết định phê duyệt nhiệm vụ
	Tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ trình

	2.9
	Gửi Quyết định phê duyệt cho Bộ chủ trì
	Đơn vị quản lý nhiệm vụ 
	
	
	Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định phê duyệt


� Đối với Chương trình khác nếu  Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ KH&CN thực hiện thẩm định và quyết định phê duyệt nhiệm vụ đối với nhiệm vụ do Bộ, ngành khác chủ trì thì thực hiện theo các quy định tại Phụ lục này . 
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